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Thông Số Kỹ Thuật Subaru Crosstrek
Động cơ & Hộp số
Dung tích động cơ

Loại động cơ 

Công suất và Mô-men xoắn cực đại

Dung tích thùng nhiên liệu
Hộp số

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h
Vận tốc tối đa
Tiêu thụ nhiên liệu
(Chu trình kết hợp/ trong đô thị/ ngoài đô thị)

) 
Tiêu chuẩn khí thải

2.0i-S EyeSight 2.0i-S EyeSight e-Boxer Hybrid

Hệ thống treo độc lập 4 bánh

Điều hướng mô-men xoắn chủ động
Hỗ trợ phanh BA & Ưu tiên chân phanh BOS
Phanh tay điện tử EPB

1995 cc

Vận hành & Tiêu thụ nhiên liệu
10,5 giây

An toàn chủ động

Thông số

Lineartronic CVT với 8 cấp số ảo & lẫy chuyển số

Euro 5

198 km/h

Xăng: 156 PS @ 6000 vòng/ phút & 196 Nm @ 4000 vòng/ phút

63 lít

Xăng: Động cơ Boxer*, DOHC 16 van, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng, 
phun nhiên liệu trực tiếp

Dài / Rộng / Cao

Kích cỡ lốp & mâm

Trọng lượng không tải

4480 mm / 1800 mm / 1600 mm

Bán kính vòng quay tối thiểu 5,4 m

Chiều dài trục cơ sở/ khoảng sáng gầm 2670 mm / 220 mm
225/55 R18

1509 kg 1621 kg

EyeSight 4.0* cải tiến với camera góc siêu rộng MỚI!

Đèn pha LED điều chỉnh theo góc đánh lái có điều chỉnh
chùm sáng tự động, tích hợp đèn định vị LED

Đèn pha thông minh (HBA)

Phanh tự động khi lùi (RAB)
Đèn sương mù LED trước & sau

An toàn phòng tránh

Hệ thống phát hiện vị trí người ngồi hàng ghế sau

* Công nghệ cốt lõi của Subaru   

Xăng: Động cơ Boxer*, DOHC 16V, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng, 
phun nhiên liệu trực tiếp 

Điện: Động cơ đồng bộ sử dụng nam châm vĩnh cửu

Hybrid Lineartronic CVT với 7 cấp số ảo & lẫy chuyển số

Xăng: 150 PS @ 5800 - 6000 vòng/ phút & 196 Nm @ 4000 vòng/ phút
Điện: 16,7 PS & 66 Nm

48 lít

199 km/h

Dung tích khoang hành lý 354 lít (mở rộng tối đa 1261 lít) 315 lít (mở rộng tối đa 1297 lít)

Gương chiếu hậu chống lóa tự động

Đèn báo phanh khẩn cấp
Cửa sổ trời điện chống kẹt

Camera lùi

Cửa sổ chỉnh điện chống kẹt
Hệ thống phát hiện xe phía sau Subaru SRVD

An toàn bị động

Túi khí đệm ghế SRS cho hành khách phía trước MỚI!

Nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru SGP*

Khung xe gia cường hình nhẫn
Động cơ Boxer thiết kế trượt gầm khi va chạm

Đai an toàn 3 điểm cho 3 ghế phía sau

Túi khí SRS phía trước, bên hông và rèm
Túi khí SRS đầu gối cho người lái

Tự động mở khóa cửa xe khi va chạm

Cảnh báo đai an toàn trên tất cả các ghế
Tựa đầu ghế trước chống chấn thương cổ khi va chạm

Các trang bị & tiện ích
SI-Drive (Chế độ lái thông minh Subaru với các chế độ
Sport và Intelligient)

Màn hình cảm ứng 11.6 inch, với Bluetooth và 
Apple CarPlay và Android Auto không dây MỚI!

Cổng sạc USB-A và USB-C phía trước & sau MỚI!

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng bao gồm đệm lưng

Chìa khóa thông minh & khởi động xe bằng nút bấm

Ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng
Gạt mưa tự động có cảm biến nước mưa
Bàn đạp nhôm & Ghế ngồi bọc da

Kết cấu thân xe công thái học hạn chế rung lắc MỚI!

Bệ tì tay hàng ghế sau với 2 chỗ để cốc
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Tựa đầu hàng ghế trước có thể điều chỉnh
Gương chiếu hậu chỉnh điện & gập điện
Vô lăng và cần số bọc da
Móc treo hành lý đa dụng

Nhận diện và điều khiển bằng giọng nói

MÀU 
XE

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD*

X-Mode 2 cấp độ cải tiến, có Hỗ trợ đổ đèo
Hệ thống kiểm soát cân bằng thân xe (VDC)
ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD
Giữ phanh tự động

Trợ lực lái điện bánh răng kép MỚI!
Trợ lực phanh điện MỚI!

Đèn LED mở rộng góc chiếu trong cua MỚI!

Chốt khóa trẻ em ở cửa sau

CAM ÁNH ĐỎ
MỚI!

XANH ĐẠI DƯƠNG
MỚI!

ĐỎ PHA LÊ
MỚI!

XANH GHI ÁNH KIM
MỚI!

XANH LAM ÁNH KIM XANH DA TRỜI TRẮNG NGỌC TRAI BẠC ÁNH KIM XÁM BẠC ÁNH KIM ĐEN PHA LÊ

7,7 / 7,4 / 6,7 (lít/100km)7,2 / 9,4 / 6,0 (lít/100km)


